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	Hiệu trưởng:Lã Thị Minh Nguyệt
Ngày sinh: 11/02/1981
Trình độ C.môn: Đại học
Trình độ LLCT: Trung cấp 
ĐT văn phòng: 033.3685203
ĐTdđ:01686712971
E-mail vp:
mnhaan.qy.quangninh@moet.edu.vn
E-mail cá nhân : Languyet@gmail.com 

	2 
	[image: image2.jpg]




	P. Hiệu trưởng: Nguyễn Thị Kim Dung
Ngày sinh: 04/12/1962
Trình độ C.môn: Cao Đẳng
Trình độ LLCT: Trung cấp
ĐT văn phòng: 033.3685203
ĐT di động: 01665059158
E-mail vp: mnhaan.qy.quangninh@moet.edu.vn 
E-mail cá nhân : 
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	P. Hiệu trưởng: Hoàng Thị Thủy
Ngày sinh: 23/09/1973
Trình độ C.môn: Đại Học
Trình độ LLCT: Trung cấp
ĐT văn phòng: 033.3685203
ĐT di động: 01656619555
E-mail vp: mnhaan.qy.quangninh@moet.edu.vn 
E-mail cá nhân :


	4 
	[image: image4.jpg]



	Kế toán: Lê Thị Thu Hà
Ngày sinh: 10/02/1971

Trình độ C.môn: Cao đẳng
Trình độ LLCT: 
ĐT văn phòng: 033.3685203
ĐT di động: 01687980448
E-mail vp: mnhaan.qy.quangninh@moet.edu.vn
E-mail cá nhân :
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	Giáo viên: Tô Thị Luyến
Ngày sinh: 16/01/1966
Trình độ C.môn: Cao đẳng
Trình độ LLCT: 
 ĐT văn phòng: 033.3685203
ĐT di động: 01633018999
E-mail vp: mnhaan.qy.quangninh@moet.edu.vn
E-mail cá nhân : 
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	Giáo viên: Ngô Thị Đảm
Ngày sinh:16/11/1975
Trình độ C.môn:Đại học
Trình độ LLCT: 
 ĐT văn phòng: 033.3685203
ĐT di động:0167999542
E-mail vp: mnhaan.qy.quangninh@moet.edu.vn
E-mail cá nhân : 
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	Giáo viên:Nguyễn Ánh Tuyết
Ngày sinh:23/11/1981
Trình độ C.môn:Đại học
Trình độ LLCT: 
 ĐT văn phòng: 033.3685203
ĐT di động: 01236912396
E-mail vp: mnhaan.qy.quangninh@moet.edu.vn
E-mail cá nhân : 
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	Giáo viên:Dương Thị Dần
Ngày sinh:14/07/1969
Trình độ C.môn:Đại học
Trình độ LLCT: Sơ cấp
 ĐT văn phòng: 033.3685203
ĐT di động: 01669206076
E-mail vp: mnhaan.qy.quangninh@moet.edu.vn
E-mail cá nhân : 
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	Giáo viên:Vũ Thị Hương
Ngày sinh:19/02/1990
Trình độ C.môn: Đại học
Trình độ LLCT: 
 ĐT văn phòng: 033.3685203
ĐT di động: 01686627282
E-mail vp: mnhaan.qy.quangninh@moet.edu.vn
E-mail cá nhân : 
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	Giáo viên: Nguyễn Thị Thúy
Ngày sinh:27/02/1986
Trình độ C.môn: Đại học
Trình độ LLCT: 
 ĐT văn phòng: 033.3685203
ĐT di động: 0976556548
E-mail vp: mnhaan.qy.quangninh@moet.edu.vn
E-mail cá nhân : 
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	Giáo viên: Vũ Thị Hải
Ngày sinh:16/06/1987
Trình độ C.môn: Đại học
Trình độ LLCT: 
 ĐT văn phòng: 033.3685203
ĐT di động: 01216334395
E-mail vp: mnhaan.qy.quangninh@moet.edu.vn
E-mail cá nhân : 
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	Giáo viên: Vũ Thị Đài Trang
Ngày sinh:24/08/1992
Trình độ C.môn:Đại học

Trình độ LLCT:
 ĐT văn phòng: 033.3685203
ĐT di động: 0978904210
E-mail vp: mnhaan.qy.quangninh@moet.edu.vn
E-mail cá nhân : 


	13 
	[image: image13.jpg]



	Giáo viên:Hoàng Thị Hương
Ngày sinh:24/07/1974
Trình độ C.môn: Trung cấp
Trình độ LLCT: 
 ĐT văn phòng: 033.3685203
ĐT di động: 01627330289
E-mail vp: mnhaan.qy.quangninh@moet.edu.vn
E-mail cá nhân : 
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	Giáo viên: Ngô Thị Chi
Ngày sinh:25/10/1992
Trình độ C.môn: Đại học
Trình độ LLCT: 
 ĐT văn phòng: 033.3685203
ĐT di động: 0988041222
E-mail vp: mnhaan.qy.quangninh@moet.edu.vn
E-mail cá nhân : 
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	Giáo viên: Ngô Thị Bích Ngọ
Ngày sinh:18/05/1990
Trình độ C.môn: Đại học
Trình độ LLCT: 
ĐT văn phòng: 033.3685203
ĐT di động: 0979957559
E-mail vp: mnhaan.qy.quangninh@moet.edu.vn
E-mail cá nhân : 
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	Giáo viên: Dương Thị Hoa
Ngày sinh:10/12/1987
Trình độ C.môn:Đại học
Trình độ LLCT: 
 ĐT văn phòng: 033.3685203
ĐT di động: 01648433618
E-mail vp: mnhaan.qy.quangninh@moet.edu.vn
E-mail cá nhân : 
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	Giáo viên: Ngô Thị Ánh Nguyệt
Ngày sinh:14/01/1988
Trình độ C.môn: Cao đẳng
Trình độ LLCT: 
 ĐT văn phòng: 033.3685203
ĐT di động: 01666422211
E-mail vp: mnhaan.qy.quangninh@moet.edu.vn
E-mail cá nhân : 
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	Giáo viên: Lê Thị Vui
Ngày sinh:16/10/1990
Trình độ C.môn: Đại học

Trình độ LLCT: 
 ĐT văn phòng: 033.3685203
ĐT di động: 01674999373
E-mail vp: mnhaan.qy.quangninh@moet.edu.vn
E-mail cá nhân : 
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	Giáo viên:Trần Thị Liên
Ngày sinh:01/11/1991
Trình độ C.môn: Trung cấp
Trình độ LLCT: 
 ĐT văn phòng: 033.3685203
ĐT di động: 01666938855
E-mail vp: mnhaan.qy.quangninh@moet.edu.vn
E-mail cá nhân : 
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	Giáo viên: Nguyễn Thị Sang
 Ngày sinh:23/07/1971
Trình độ C.môn: Cao đẳng
Trình độ LLCT: Sơ cấp
 ĐT văn phòng: 033.3685203
ĐT di động: 01639847943
E-mail vp: mnhaan.qy.quangninh@moet.edu.vn
E-mail cá nhân : 
:
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	Giáo viên: Bùi Thị Thắm
 Ngày sinh:12/11/1978
Trình độ C.môn:Đại học
Trình độ LLCT: Sơ cấp
 ĐT văn phòng: 033.3685203
ĐT di động: 01665582820
E-mail vp: mnhaan.qy.quangninh@moet.edu.vn
E-mail cá nhân : 
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	Giáo viên: Vũ Thị Toan
Ngày sinh:14/12/1973
Trình độ C.môn: Cao đẳng
Trình độ LLCT: Sơ cấp
 ĐT văn phòng: 033.3685203
ĐT di động: 01679276116
E-mail vp: mnhaan.qy.quangninh@moet.edu.vn
E-mail cá nhân : 
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	Giáo viên:Nguyễn Thị Lộc
 Ngày sinh: 26/03/1977
Trình độ C.môn:Đại học
Trình độ LLCT: 
 ĐT văn phòng: 033.3685203
ĐT di động: 01647904191
E-mail vp: mnhaan.qy.quangninh@moet.edu.vn
E-mail cá nhân : Locnguyen@gmail.com
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	Giáo viên: Nguyễn Thị Thu Thủy
Ngày sinh:13/01/1991
Trình độ C.môn: Trung cấp
Trình độ LLCT: 
 ĐT văn phòng: 033.3685203
ĐT di động: 01205873888
E-mail vp: mnhaan.qy.quangninh@moet.edu.vn
E-mail cá nhân : 
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	Giáo viên: Vũ Thị Thúy
Ngày sinh:31/07/1974
Trình độ C.môn: Cao đẳng
Trình độ LLCT: Sơ cấp
 ĐT văn phòng: 033.3685203
ĐT di động: 01678513427
E-mail vp: mnhaan.qy.quangninh@moet.edu.vn
E-mail cá nhân : 
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	Giáo viên: Bùi Thị Hạnh
Ngày sinh:12/10/1982
Trình độ C.môn: Đại học
Trình độ LLCT: 
 ĐT văn phòng: 033.3685203
ĐT di động: 01655835502
E-mail vp: mnhaan.qy.quangninh@moet.edu.vn
E-mail cá nhân : 
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	Giáo viên: Bùi Thị Bích Hường
Ngày sinh:23/06/1989
Trình độ C.môn:Trung cấp

Trình độ LLCT: 
 ĐT văn phòng: 033.3685203
ĐT di động: 01686627282
E-mail vp: mnhaan.qy.quangninh@moet.edu.vn
E-mail cá nhân : 
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	Nhân viên y tế: Nguyễn Thị Bình
Ngày sinh: 08/03/1987
Trình độ C.môn: Trung cấp
Trình độ LLCT: 
ĐT văn phòng: 033.3685203
ĐT di động: 01656330199
E-mail vp: mnhaan.qy.quangninh@moet.edu.vn
E-mail cá nhân: nguyenthibinh080387@gmail.com
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	Giáo viên:Nguyễn Thị Hoa
Ngày sinh:06/04/1992
Trình độ C.môn: Đại học

Trình độ LLCT:
 ĐT văn phòng: 033.3685203
ĐT di động: 01632155999
E-mail vp: mnhaan.qy.quangninh@moet.edu.vn
E-mail cá nhân : 
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	Nhân viên: Doãn Thị Thơ
Ngày sinh:20/12/1988
Trình độ C.môn: Trung cấp
Trình độ LLCT:
 ĐT văn phòng: 033.3685203
ĐT di động: 0982455728
E-mail vp: mnhaan.qy.quangninh@moet.edu.vn
E-mail cá nhân : 
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	Giáo viên: Dương Thị Thủy

Ngày sinh: 27/04/1987

Trình độ chuyên môn: Trung cấp

Trình độ LLCT:

ĐT văn phòng: 033.3685203
ĐT di động: 01688229811
E-mail vp: mnhaan.qy.quangninh@moet.edu.vn
E-mail cá nhân :
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	Giáo viên: Bùi Thị Nguyệt Ánh

Ngày sinh: 18/11/1994

Trình độ chuyên môn: Cao đẳng

Trình độ LLCT:

ĐT văn phòng: 033.3685203
ĐT di động:01649826886
E-mail vp: mnhaan.qy.quangninh@moet.edu.vn
E-mail cá nhân :

	33 
	[image: image33.png]



	Giáo viên: Nguyễn Thị Hường

Ngày sinh: 23/03/1994

Trình độ chuyên môn: Cao đẳng

Trình độ LLCT:

ĐT văn phòng: 033.3685203
ĐT di động:0965435166
E-mail vp: mnhaan.qy.quangninh@moet.edu.vn
E-mail cá nhân :


